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ĐỀ BÀI
Câu 1. ĐỌC - HIỂU (8,0 điểm):
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hi vọng là một thứ rất tuyệt diệu. Hi vọng cong, xoắn, thỉnh thoảng nó khuất đi, nhưng hiếm khi nó tan vỡ… Hi vọng duy trì cuộc sống của chúng ta mà không có gì có thể thay thế được… Hi vọng cho chúng ta có thể thể tiếp tục, cho chúng ta can đảm để tiến lên phía trước, khi chúng ta tự nhủ là mình sắp bỏ cuộc…
          Hi vọng đặt nụ cười lên gương mặt chúng ta khi mà trái tim không chủ động được điều đó…
          Hi vọng đặt đôi chân chúng ta lên con đường mà mắt chúng ta không nhìn thấy được …
          Hi vọng thúc giục chúng ta hành động khi tinh thần chúng ta không nhận biết được phương hướng nữa… Hi vọng là điều kỳ diệu, một điều cần được nuôi dưỡng và ấp ủ và đổi lại nó sẽ làm cho chúng ta luôn sống động… Và hi vọng có thể tìm thấy trong mỗi chúng ta, và nó thể mang ánh sáng vào những nơi tăm tối nhất…
          Đừng bao giờ mất hi vọng!
          (Trích, Luôn mỉm cười với cuộc sống - NXB Trẻ)
a. Hình ảnh hi vọng được tác giả miêu tả qua những từ ngữ nào?

b. Việc lặp lại hai từ hi vọng có tác dụng gì?

c. Anh/chị có cho rằng: Hi vọng duy trì cuộc sống của chúng ta mà không có gì có thể thay thế được không ? Vì sao?
d. Thông điệp mà em tâm đắc nhất trong văn bản là gì? 

e. Dựa trên thông tin của văn bản Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của hi vọng trong cuộc sống.
Câu 2. VIẾT (12,0 điểm): 

“Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”
(Dẫn theo lí luận văn học – Phương Lựu chủ biên, NXB Giáo dục, tr.268)

Bằng hiểu biết của em về tác phẩm văn học, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?
.......................... Hết ..........................
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên giáo viên: Dương Thị Hạnh
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HƯỚNG DẪN CHẤM  
	Câu
	Hướng dẫn 
	Điểm

	Câu 1

(8,0đ)

	a. Hình ảnh hi vọng được tác giả miêu tả qua những từ ngữ: tuyệt diệu. cong, xoắn, nó khuất đi, nó tan vỡ…
	0,5

	
	b. Việc lặp lại hai từ hi vọng có tác dụng: Làm cho văn bản thêm tính hài hoà, cân đối, nhịp nhàng, sinh động, hấp dẫn; Tăng tính liên kết giữa các câu trong văn bản; Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hi vọng trong cuộc sống của mỗi con người. Hi vọng là điều kỳ diệu, là điểm tựa để đưa con người vượt qua những khó khăn thử thách hướng đến những điều tốt đẹp ở phía trước.
	0,5

	
	c. Đồng ý với ý kiến: Hi vọng duy trì cuộc sống của chúng ta mà không có gì có thể thay thế được.
- Vì cuộc sống nhiều khó khăn và thử thách, nhờ hi vọng mà ta có được năng lượng để duy trì cuộc sống. Hi vọng tạo ra niềm tin, ý chí, động lực, lòng can đảm; Hi vọng sẽ giúp con người sống lạc quan, yêu đời, chiến thắng nghịch cảnh.
	0,5
0,5

	
	d. Thông điệp tâm đắc nhất: Đừng bao giờ mất hy vọng!. Vì mất hi vọng chúng ta sẽ mất năng lượng và động lực sống. Hãy nuôi hi vọng mỗi ngày, tạo động lực và hành động mỗi ngày để sống lạc quan.
	1,0

	
	e. Dựa trên thông tin của văn bản Đọc hiểu, Anh/chị hãy viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của hi vọng trong cuộc sống.
	5,0

	
	*. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành.
*. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Ý nghĩa của hi vọng trong cuộc sống.
*. Triển khai vấn đề nghị luận

Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của hi vọng trong cuộc sống. Có thể theo hướng sau:

1. Mở đoạn
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: hi vọng

2. Thân đoạn
a. Giải thích
- Hi vọng là niềm tin, sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến, sống lạc quan, không ngừng nỗ lực để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

b. Phân tích
+ Vì sao cần có hi vọng trong cuộc sống:

· Nếu không có hi vọng, chúng ta sẽ không có động lực để cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn.

· Biết hi vọng, con người sẽ lạc quan hơn, sống vui vẻ hơn, tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống.

+ Ý nghĩa của hi vọng:

· Người có hi vọng, cố gắng vươn lên sẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ và học tập

· Truyền cảm hứng, thông điệp tốt đẹp đến với mọi người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

c. Chứng minh: Học sinh lấy dẫn chứng thuyết phục.
d. Phản biện
- Vẫn còn nhiều người có lối sống tiêu cực, bi quan, gặp chút khó khăn là bỏ cuộc, không phấn đấu, dựa dẫm vào người khác.

- Có những người sống trong ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp mà không cố gắng vươn lên,…

=> Đáng bị xã hội thẳng thắn lên án, chỉ trích.

3. Kết đoạn
Khẳng định lại tầm quan trọng của hi vọng và rút ra bài học, liên hệ bản thân.
*. Chính tả, dùng từ, đặt câu


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
*. Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25
0,5
0,5

1,5

0,5

0,75

0,5

0,5



	Câu 2
(12,0)
	“Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”
(Dẫn theo lí luận văn học – Phương Lựu chủ biên, NXB Giáo dục, tr.268)
Bằng hiểu biết của em về các tác phẩm văn học, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?


	

	
	A. Về kĩ năng

- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.

- Bài viết sáng tạo, vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, so sánh ... , diễn đạt trôi chảy, văn viết có cảm xúc.
	0,5

	
	 B. Về kiến thức

- Xác định đúng và triển khai được vấn đề nghị luận: Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt qua các tác phẩm văn học
	

	
	I. Nêu vấn đề: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
	1,0

	
	II. Giải quyết vấn đề. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
	

	
	1. Giải thích

Tác phẩm văn học: là những sáng tác nghệ thuật dùng chất liệu ngôn từ để xây dựng hình tượng và phản ánh đời sống, qua đó gửi gắm tư tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ.

- Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học: Là sự kết tinh sâu sắc nhất những cảm nhận, suy tư, kiến giải … của nhà văn về hiện thực cuộc sống.

- Sự lí giải dửng dưng lạnh lùng: là những phản ánh, kiến giải hiện thực một cách vô cảm , thờ ơ, trần trụi…

- Cảm xức mãnh liệt là những tình cảm dạt dào, sâu sắc với những khát vọng lớn lao, ý nghĩa.

=> Ý kiến trên đề cập đến đặc trung cơ bản của tác phẩm văn học. Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học bao giờ cũng là sự hòa quyện giữa yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan; giữa phản ánh, lí giải hiện thực và thể hiện cảm xúc mãnh liệt, tư tưởng lớn lao, tình cảm sâu sắc. Trong đó ý kiến đặc biệt nhấn mạnh vai trò yếu tố tình cảm, cảm xúc của nhà văn trong tác phẩm văn học.
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

	
	2. Phân tích – chứng minh 
Khái quát chung 

Ý kiến trên đúng đắn vì:

- Nội dung tư tưởng là linh hồn của tác phẩm văn học, là yếu tố làm nên giá trị lâu bền của tác phẩm đó.

- Nội dung tư tưởng của tác phẩm trước hết là hiện thực đời sống được nhà văn nhận thức và phản ánh qua chất liệu ngôn từ. Hiện thực đời sống đó khi đi vào trang văn phải mang tính khách quan, chân thực. Hiện thực nào thì văn học ấy. Nhưng không có nghĩa là văn học phản ánh hiện thực một cách máy móc, thô cứng, lạnh lùng, dửng dưng theo kiểu sao chụp đơn điệu.

- Hiện thực đời sống trong văn học luôn được phản ánh, lí giải thông qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ. Nó gắn liền với những tình cảm, những cung bậc cảm xúc mãnh liệt của tâm hồn người cầm bút. Nếu không có cảm xúc thì mỗi tác phẩm chỉ là những con chữ vô hồn, vô giá trị. Chỉ khi có cảm xúc, hiện thực đời sống mới mang chở được những giá trị tư tưởng lớn lao, mới đi vào lòng người và sống mãi với thời gian. Điều đó được chúng minh qua tác phẩm: Đồng chí của Chính Hữu, Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

(Học sinh có thể lựa chọn tác phẩm khác phù hợp để chứng minh.)
	1,5



	
	Đồng chí của Chính Hữu 

- Hiện thực đời sống được phản ánh và lí giải:

+ Hòan cảnh chiến đấu khó khăn, gian khổ, thiếu thốn của những người lính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

+ Hình ảnh người lính với lí tưởng cách mạng, tình yêu đất nước và tình đồng chí thiêng liêng sâu nặng.

- Cảm xúc mãnh liệt của nhà thơ: 

+ Trân trọng, ca ngợi, tự hào về vẻ đẹp tâm hồn của người lính cụ Hồ thời kì kháng chiến chống Pháp.

+ Niềm tin sâu sắc vào chiến thắng, vào hòa bình của đất nước.

Nhận xét chung: 
	6,0

	
	Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.

- Hiện thực đời sống được phản ánh và lí giải:

+ Thiên nhiên Sa Pa tươi đẹp, thơ mộng.

+ Hoàn cảnh sống và làm việc khó khăn, khắc nghiệt của người lao động.

+ Hình ảnh những con người lao động đang thầm lặng cống hiến và hi sinh cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

- Cảm xúc mãnh liệt của nhà văn: 

+ Tình yêu thiên nhiên, con người và đất trời của Sa Pa.

+ Trân trọng, ca ngợi, tự hào và biết ơn những con người lao động thời kì đổi mới.

+ Niềm tin sâu sắc vào công cuộc xây dựng xã hội của đất nước.

Nhận xét chung: 
	

	
	*Lưu ý: Trong quá trình nghị luận học sinh có thể sử dụng tác phẩm văn học khác nhưng cần có hệ thống luận điểm rõ ràng; biết sử dụng các lí lẽ, dẫn chứng giàu sức thuyết phục; lập luận chặt chẽ làm nổi bật vấn đề nghị luận. Có thể sử dụng nhiều hơn 01 tác phẩm.
	

	
	3. Đánh giá:

- Ý kiến là một tiêu chí để đánh giá một tác phẩm văn học hay và một nhà văn lớn.

- Mỗi người nghệ sĩ đều nhìn nhận, lí giải hiện thực cuộc sống và gửi gắm những cảm xúc, thông điệp khác nhau bằng những nghệ thuật đặc sắc, phù hợp: Thơ hoặc truyện, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu … Điều đó góp phần  hình thành nét riêng, hình thành phong cách nghệ thuật độc đáo.

- Bài học:

+ Người sáng tác: Tôn trọng hiện thực, định hướng tư tưởng đúng đắn, nuôi dưỡng những cảm xúc để chúng được “chín đỏ” trên những trang văn, trang thơ. Tư tưởng, cảm xúc đó đều mang giá trị nhân văn, hướng tới con người, vì con người..

+ Người tiếp nhận: Khi tiếp cận tác phẩm văn học là tiếp cận một thế giới mở nên phải có ý thức khám phá cái hay, cái đẹp, lắng nghe những thông điệp, tư tưởng, tình cảm sâu sắc mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm.

…
	1,0



	
	III. Khái quát vấn đề: Khẳng định vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	TỔNG ĐIỂM
	20,0


    Họ và tên giáo viên: Dương Thị Hạnh        
